ÔN TẬP CUỐI KÌ
I –LỚP ELECTRON  -  PHÂN LỚP ELECTRON

                                                         

                   e                                        

Các electron được sắp xếp xung quanh hạt nhân theo thứ tự 

mức năng lượng từ thấp đến cao, thành từng lớp e và phân lớp e.

            ( hình trên có 4 lớp electron )

1.  Lớp  1 ( K )    :   có  1  phân lớp  s  

( lớp 1 là lớp gần hạt nhân nhất )

2.  Lớp   2 ( L )   :   có  2  phân lớp  s  ,  p

3.  Lớp 3 ( M )    :  có  3  phân lớp  s  ,  p ,  d

4.  Lớp 4 ( N )     :  có  4  phân lớp  s  ,  p  ,  d  , f

II –SỐ ELECTRON TỐI ĐA TRONG 1 PHÂN LỚP VÀ TRONG 1 LỚP

1. SỐ ELECTRON TỐI ĐA TRONG PHÂN LỚP

	Phân lớp
	s
	p
	d
	f



	Số electron tối đa


	2
	6
	10
	14


2. SỐ ELECTRON TỐI ĐA TRONG MỘT  LỚP

	 lớp
	1

s
	2

s , p
	3

s , p ,d
	4

s , p .d ,f



	Số electron tối đa


	2
	8
	18
	32


III. CẤU HÌNH ELECTRON
1. Các electron được sắp xếp xung quanh hạt nhân theo thứ tự 

mức năng lượng từ thấp đến cao.

  1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s.....

2. Viết cấu hình electron của 1 nguyên tử 

  (  sắp xếp các electron theo từng lớp từ trong ra ngoài )

          1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2…

   (   Z > 20 mới có  3d . 

     4s2  nằm sau 3d nhưng viết trước  sau đó quay lại 3d)

3. Viết cấu hình electron của các nguyên tử sau :

	 Cấu hình electron

  (  Z là tổng số electron )
	Số e lớp ngoài cùng

	H ( z = 1 )   :  1s1                                                                         

He ( z = 2 ) :  1s2                                                                                                           

Li ( z = 3 )  :  1s22s1                                                                     

Be ( z = 4)  :  1s22s2                                                                     

Bo ( z = 5)  :  1s22s2 2p1                                                               

C ( z = 6)  :  1s22s22p2                                                                  

N ( z = 7)  :  1s22s22p3                                                                  

O ( z = 8)  :  1s22s22p4                                                                    

F ( z = 9)   :  1s22s22p5                                                                   

Ne ( z = 10)  :  1s22s22p6                                                                

Na ( z = 11)  :  1s22s22p63s1                                                          

Mg ( z = 12)  :  1s22s22p63s2                                                       

Al ( z = 13)  :  1s22s22p63s23p1                                                   

Si ( z=14 )  : 1s22s22p63s23p2                                                                   
P ( z=15 )  : 1s22s22p63s23p3                                                       
S ( z=16 )  : 1s22s22p63s23p4                                                       
Cl ( z=17 )  : 1s22s22p63s23p5                                                     
Ar ( z=18 )  : 1s22s22p63s23p6                                                                                                           

          1s22s22p63s23p6 3d104s24p65s2…

  (   Z > 20 mới có  3d 

4s2  nằm sau 3d nhưng viết trước  sau đó quay lại 3d)

K ( z=19 )  : 1s22s22p63s23p64s1
Ca ( z=20 )  : 1s22s22p63s23p64s2
                1s22s22p63s23p6 3d104s24p65s2…

  (   Z > 20 mới có  3d .

 4s2  nằm sau 3d nhưng viết trước  sau đó quay lại 3d)

X( z = 25 ) :   1s22s22p63s23p6 3d54s2
Fe ( z=26 )  : 1s22s22p63s23p6 3d64s2
Br ( z=35 )  : 1s22s22p63s23p6 3d104s24p5
kr ( z=36 )  : 1s22s22p63s23p6 3d104s24p6
Rb ( z=37 ) :   1s22s22p63s23p6 3d104s24p65s1
Sr ( z=38)  :   1s22s22p63s23p6 3d104s24p65s2 


	1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

2

2

7

8

1

2


LUYỆN TẬP

 ( Học sinh viết  các cấu hình e sau  và cho biết số e lớp ngoài cùng)

1s22s22p63s23p6 3d104s24p65s2…

C ( z = 6)  :  

N ( z = 7)  :                                                                 

O ( z = 8)  :                                                                    

F ( z = 9)   :                                                                     

Ne ( z = 10)  :                                                               

Na ( z = 11)  :                                                          

Mg ( z = 12)  :                                                           

Al ( z = 13)  :                                                       

Si ( z=14 )  : 
P ( z=15 )  : 
S ( z=16 )  : 
Cl ( z=17 )  : 
Ar ( z=18 )  : 
K ( z=19 )  : 

Ca ( z=20 )  : 

          1s22s22p63s23p6 3d104s24p65s2…

  (   Z > 20 mới có  3d  

  4s2  nằm sau 3d nhưng viết trước  sau đó quay lại 3d)

X( z = 25 ) :

Fe ( z=26 )  : 

Br ( z=35 )  : 

kr ( z=36 )  :

Rb ( z=37 ) :   

Sr ( z=38)  :   
III. XÁC ĐỊNH SỐ  ELECTRON TRONG TỪNG LỚP

1. Ca ( z=20 )  : 1s2  2s22p6  3s23p6  4s2
                     Lớp 1  có  2e

                     Lớp 2  có  8e

                     Lớp 3  có  8e

                     Lớp 4  có  2e

2. X :   1s2   2s22p6   3s23p6 3d10   4s24p6   5s2
IV –ĐẶC ĐIỂM LỚP ELECTRON NGOÀI CÙNG

         Cấu hình e                                               số e lớp ngoài cùng

 Na ( z = 11)  :  1s22s22p63s1                                               1

Mg ( z = 12)  :  1s22s22p63s2                                               2

Al ( z = 13)  :  1s22s22p63s23p1                                           3

Si ( z=14 )  : 1s22s22p63s23p2                                                                     4
P ( z=15 )  : 1s22s22p63s23p3                                                                         5
S ( z=16 )  : 1s22s22p63s23p4                                                                6
Cl ( z=17 )  : 1s22s22p63s23p5                                                    7
Ar ( z=18 )  : 1s22s22p63s23p6                                              8
1. Lớp ngoài cùng có   1 , 2 , 3 electron là kim loại ( trừ H , He ).

( Na  , Mg   ,  Al  ... )

2. Lớp ngoài cùng có   5 , 6 , 7 electron là  phi kim  .

(  P   ,  S   ,  Cl  .... )

3. Lớp ngoài cùng có   8 electron là  khí hiếm . ( Ar ) 

4. Lớp ngoài cùng có   4  electron là  phi kim loại hoặc kim loại.

5. Lớp ngoài cùng có  tối đa  8  electron

V. LUYỆN TẬP.

1. Viết cấu hình e của các nguyên tử sau , cho biết KL , PK , KH.

            X ( z = 19 ) : 

            Y ( z = 16 ) : 

            M ( z = 18 ) :

            Br ( z=35 )  : 

           kr ( z=36 )  :

          Rb ( z=37 ) :   

          Sr ( z=38)  :   

2. Viết cấu hình e của các nguyên tử dựa vào các điều kiện sau.

a. Nguyên tử X có 3  lớp electron và 2 e ở lớp ngòi cùng

X : 

b. Nguyên tử Y có 3  lớp electron và 7 e ở lớp ngoài cùng

Y : 

c. Nguyên tử T có 4  lớp electron và 1 e ở lớp ngòai cùng.

          T : 

d. Nguyên tử M có 4  lớp electron và 8 e ở lớp ngoài cùng.

           M :

e. Nguyên tử N có3  lớp electron và  N là khí hiếm .

 N : 

Câu 1. ( 2 đ ) Viết cấu hình electron của các nguyên tử sau , xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn ( chu kì , nhóm ) 
( cho 2 cấu hình 1 kim loại , 1 phi kim nhóm A có Z từ 10 đến 35 )
Câu 2. ( 1,5 đ ) Viết cấu hình electron của các nguyên tử dựa vào các điều kiện sau đây : 
      b.

       c . 

           ( cho 3 nguyên tử nhóm A )

Chương 2.  BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN
BÀI  4: BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN ( tuần 6,7 )

I, NGUYÊN TẮC SẮP XẾP.

1. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần  điện tích hạt nhân (đthn  Z )

2. Các nguyên tố  mà nguyên tử của nó có cùng số lớp electron được sắp xếp thành 1 hàng ngang  theo chiều  tăng dần đthn ( gọi là chu kì ). Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron.

Ví dụ : chu kì 3 ( có 3 lớp e )
                        Al ( z = 13)  :  1s22s22p63s23p1                                                   

                      Si ( z=14 )  : 1s22s22p63s23p2                                                                   
                      P ( z=15 )  : 1s22s22p63s23p3                                                       
                     S ( z=16 )  : 1s22s22p63s23p4                                                       
                     Cl ( z=17 )  : 1s22s22p63s23p5                                                     
           Ar ( z=18 )  : 1s22s22p63s23p6  
3. Các nguyên tố  mà nguyên tử của nó có cùng số  electron  lớp ngoài cùng được sắp xếp thành 1 cột từ trên xuống dưới  theo chiều  tăng dần đthn. ( gọi là nhóm , chỉ tính nhóm A ). Số thứ tự của nhóm A  bằng số  electron lớp ngoài cùng.

     Ví dụ : nhóm IA ( lớp ngoài cùng có 1 e )

                 Li ( z = 13)  :  1s22s1  

                            Na ( z = 11)  :  1s22s22p63s1 

                            K ( z=19 )  : 1s22s22p63s23p64s1
II– CẤU TRÚC BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN
1. Chu kì :   Bảng  HTTH có tất cả 7 chu kì đánh số từ 1 đến 7.

                Chu kì 1 , 2 , 3  là chu kì nhỏ .

                Chu kì 4 ,5 ,6 ,7  là chu kì lớn  .

	Chu kì
	Số nguyên tố

	1
	2

	2
	8

	3
	8

	4
	18

	5
	18

	6
	

	7
	Chưa đầy đủ


2. Nhóm 

 Bảng HTTH có tất cả 8 nhóm đánh số thứ tự từ I đến VIII.

 Mỗi nhóm được chia thành 2 phân nhóm là nhóm A và nhóm B.

3. Bảng tuần hoàn các nguyên tố nhóm A:

	IA 
	IIA 
	IIIA 
	IVA 
	VA 
	VIA 
	VIIA 
	VIIIA 

	H         1    
	
	
	
	
	
	
	He       2      

	Li         3        
	Be        4      
	B         5       
	C          6    
	N         7    
	O         8     
	F          9      
	Ne     10   

	Na    11  
	Mg    12 
	Al      13   
	Si       14   
	P        15   
	S        16     
	Cl       17    
	Ar      18     

	K       19 
	Ca     20  
	Ga     31    
	Ge     32    
	As      33   
	Se      34     
	Br      35    
	Kr      36  

	Rb     37   
	Sr      38    
	In      49      
	Sn     50  
	Sb      51   
	Te      52    
	I         
	Xe     54    

	Cs      55    
	Ba     56    
	Tl    81   
	Pb     82    
	Bi       83     
	Po     84   
	At      85     
	Rn     86    

	Fr      87    
	Ra     88    
	
	
	
	
	
	


6. Lớp ngoài cùng có   1 , 2 , 3 electron là kim loại ( trừ H , He ).

( Na  , Mg   ,  Al  ... )

7. Lớp ngoài cùng có   5 , 6 , 7 electron là  phi kim  .

(  P   ,  S   ,  Cl  .... )

8. Lớp ngoài cùng có   8 electron là  khí hiếm . ( Ar ) 

9. Lớp ngoài cùng có   4  electron là  phi kim loại hoặc kim loại.

III. VIẾT CẤU HÌNH ELECTRON –XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TRONG BẢNG HTTH

	Cấu hình e
	Số lớp 

e
	Số e lớp ngoài cùng 
	Chu kì 
	Nhóm A
	Tính chất

KL ,PK ,KH 

	N ( z = 7)  :  1s22s22p3
	2


	5
	2
	VA
	Phi kim

	O ( z = 8)  :  1s22s22p4                                                                    


	2
	6
	2
	VIA
	Phi kim

	F ( z = 9)   :  1s22s22p5                                                                   


	2
	7
	2
	VIIA
	PK

	Ne ( z = 10)  :  1s22s22p6                                                                


	2
	8
	2
	VIIIA
	Khí hiếm

	Na ( z = 11)  :  1s22s22p63s1                                                          


	3
	1
	3
	IA
	Kim loại

	Mg ( z = 12)  :  1s22s22p63s2                                                       

Al ( z = 13)  :   1s22s22p63s23p1                                                   

Si ( z=14 )    :  1s22s22p63s23p2                                                                   
P ( z=15 )     :  1s22s22p63s23p3                                                       

	3
	2
	3
	IIA
	KL

	S ( z=16 )  : 1s22s22p63s23p4                                                       
Cl ( z=17 )  : 1s22s22p63s23p5                                                     
Ar ( z=18 )  : 1s22s22p63s23p6  

K ( z=19 )  : 1s22s22p63s23p64s1
Ca ( z=20 )  : 1s22s22p63s23p64s2

Br ( z=35 )  : 1s22s22p63s23p6 3d104s24p5
kr ( z=36 )  : 1s22s22p63s23p6 3d104s24p6
 
	Số lớp 

e


	Số e lớp ngoài cùng 


	Chu kì 
	Nhóm A
	Tính chất

KL ,PK ,KH 


IV LUYỆN TẬP

          1s22s22p63s23p6 3d104s24p65s2…

  (   Z > 20 mới có  3d  

  4s2  nằm sau 3d nhưng viết trước  sau đó quay lại 3d)

 Viết cấu hình e của các nguyên tử dựa vào các điều kiện sau.

1. Nguyên  tử X ở chu kì 3 và  nhóm IA 

X : 

2. Nguyên  tử Y ở chu kì 3 và  nhóm VIA 

Y : 

3. Nguyên  tử T ở chu kì 3 và  T là khí hiếm. 

          T : 

4.  .Nguyên  tử  M ở chu kì 4 và  nhóm IA 

           M :

V. TÍNH KIM LOẠI –TÍNH PHI KIM
1. Tính kim loại là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ nhường electron và trở thành ion dương .

	Na ( z = 11)  :  1s22s22p63s1                                                          



	Mg ( z = 12)  :  1s22s22p63s2 

Al ( z = 13)  :  1s22s22p63s23p1                                                   




 Na   -   1e   →   Na+                hay    (   Na    →   Na+  + 1e   )

Mg   -   2e   →   Mg2+
Al   -   3e     →   Al3+  

2. Tính phi kim  là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ nhận electron và trở thành ion âm .

P ( z=15 )  : 1s22s22p63s23p3                                                       
S ( z=16 )  : 1s22s22p63s23p4                                                       
Cl ( z=17 )  : 1s22s22p63s23p5                                                     
P     +   3e     →   P3-
S     +   2e     →   S2-
                  Cl    +    1e   →   Cl -
 VI.   SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI –TÍNH PHI KIM
1. Trong một chu kì theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân 

 ( từ trái sang phải) thì tính kim loại yếu dần 

  đồng thời tính phi kim mạnh dần 

       Ví dụ :

       Chu kì 3 :    Na      Mg   Al         Si        P        S    Cl              Ar 

                               Kim    loại                   phi   kim                      khí hiếm

                         

   Tính  kim loại yếu (giảm) dần, đồng thời tính phi kim mạnh ( tăng) dần .

2. Trong một nhóm A theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân 

( từ trên xuống dưới) thì tính kim loại mạnh ( tăng ) dần , 

đồng thời tính phi kim yếu  ( giảm ) dần .

       Ví dụ nhóm IA                                       Nhóm VII A 

  ( kim loại điển hình )                             ( phi kim điển hình )

     Kim loại kiềm                                                  Halogen

Li       tính                                               F          Tính

Na      kim                                               Cl          phi

K        loại                                                Br         kim

Rb      mạnh                                             I           yếu

Cs       dần                                                At        dần

Fr           

VII . LUYỆN TẬP

Câu 1: Các nguyên tố thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn có tính chất nào sau đây?

A. Dễ dàng cho 2e để đạt cấu hình bền vững.

B. Dễ dàng nhận 2e để đạt cấu hình bền vững.

C. Dễ dàng nhận 6e để đạt cấu hình bền vững.

D. Là các phi kim hoạt động mạnh.

Câu 2: Ion Y– có cấu hình e: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn là

A. chu kì 3, nhóm VIIA.





B. chu kì 3, nhóm VIIIA.

C. chu kì 4, nhóm IA.






D. chu kì 4, nhóm VIA.

Câu 3: Nguyên tử các nguyên tố trong một nhóm A của bảng tuần hòan thì có cùng

A. số nơtron.

B. số lớp electron.

C. số proton.

D. số e lớp ngoài cùng.

Câu 4: Trong nguyên tử của nguyên tố R có 18 electron. Số thứ tự chu kì và nhóm của R lần lượt là

A. 4 và VIIIB.

B. 3 và VIIIA.


C. 3 và VIIIB.

D. 4 và IIA.

Chương 2.  BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN
CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

A. LIÊN KẾT ION.

I. SỰ TẠO THÀNH ION DƯƠNG

Trong các phản ứng kim loại nhường electron và trở thành ion dương .

	Na ( z = 11)  :  1s22s22p63s1                                                          



	Mg ( z = 12)  :  1s22s22p63s2 

Al ( z = 13)  :  1s22s22p63s23p1                                                   




 Na   -   1e   →   Na+                hay    (   Na    →   Na+  + 1e   )

Mg   -   2e   →   Mg2+
Al   -   3e     →   Al3+  

Suy ra cấu hình của ion tạo ra từ nguyên tử

Na+  :  1s22s22p6
Mg2+  :  1s22s22p6
Al3+    :  1s22s22p6
II. SỰ TẠO THÀNH ION ÂM

Trong các phản ứng phi kim nhận electron và trở thành ion âm .

P ( z=15 )  : 1s22s22p63s23p3                                                       
S ( z=16 )  : 1s22s22p63s23p4                                                       
Cl ( z=17 )  : 1s22s22p63s23p5 

P     +   3e     →   P3-        :  1s22s22p63s23p6  
S     +   2e     →   S2-       :  1s22s22p63s23p6  
                  Cl    +    1e   →   Cl -       :  1s22s22p63s23p6 

III. LIÊN KẾT ION ( GIỮA KIM LOẠI VÀ PHI KIM )

· Giải thích sự tạo thành các hợp chất ion sau :

1. NaCl.

           Na   -   1e   →   Na+                
          Cl    +    1e   →   Cl -       
           →      Na+    +      Cl -      →   NaCl    

   2.    MgCl2            

            Mg   -   2e   →   Mg2+                
          Cl    +    1e   →   Cl -       
           →      Mg2+    +      2Cl -      →   MgCl2  
3 .  K2O

            K   -   1e   →   K+                
          O    +    2e   →   O2 -       
      →     2 K+    +      O2 -       →   K2O

4  . Al2O3
            Al   -   3e   →   Al3+                
          O    +    2e   →   O2 -       
      →     2 Al3+    +      3O2 -       →   Al2O3

5. CaO 

6 .  Na2S

7 .  BaBr2
8 .  Na2O

9 .  BaS

10 . K2S

· ĐỊNH NGHĨA LIÊN KẾT ION

Liên kết ion là liên kết được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu .

B. LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

H ( z = 1 )   :  1s1                                                                         

C ( z = 6)  :  1s22s22p2                                                                  

N ( z = 7)  :  1s22s22p3                                                                  

O ( z = 8)  :  1s22s22p4                                                                    

F ( z = 9)   :  1s22s22p5                                                                   

Si ( z=14 )  : 1s22s22p63s23p2                                                                   
P ( z=15 )  : 1s22s22p63s23p3                                                       
S ( z=16 )  : 1s22s22p63s23p4                                                       
Cl ( z=17 )  : 1s22s22p63s23p5                                                     
Br ( z=35 )  : 1s22s22p63s23p6 3d104s24p5
I. ĐỊNH NGHĨA LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

LKCHT là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp electron chung.

     II.   Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau .

       H2    N2    HCl    H2O     H2S     NH3      CH4  C2H6    CO2   C2H4   C2H2  CH4O

· Cách 1 : Viết CT electron →  CTCT

1. H2 

H.  +   .H     →             H : H              H-H

2. NH3  
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· Cách 2 : Viết CTCT →  CT electron

· Hóa trị 1 :   H     Cl      Br    I  

· Hóa trị 2 :   O      S  

· Hóa trị 3 :    N     P 

· Hóa trị 4 :    C     Si 

1 .        H-H         →             H : H              
 Câu 3. ( 2 đ ) Viết công thức cấu tạo và công thức electron của các phân tử sau đây : 

  ( cho 4 chất trong các chất sau, cho Z )
   N2    HCl    H2O     H2S     NH3      CH4  C2H6    CO2   C2H4   C2H2  CH4O  CH2O )

Câu 4. ( 1,5 đ )  Giải thích sự tạo thành các hợp chất ion sau đây :
 ( cho 2 chất trong các chất sau ,  chất nào cộng hóa trị đừng cho )
NaCl.    AlF3
MgCl2 
K2O

Al2O3
CaO 
Na2S
Na2O
BaS
Thống nhất dạy giải thích như sau
           Mg   -   2e   →   Mg2+                
          Cl    +    1e   →   Cl -       
           →      Mg2+    +      2Cl -      →   MgCl2  
CHƯƠNG 4 : PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ

I. QUI TẮC XÁC ĐỊNH SỐ OXI HÓA.

1. Số oxi hóa của đơn chất bằng 0 .

H20      N20    Cu0   Fe0 .....

    2 .  Trong hợp chất số oxihoa của  H = +1   , O = -2 .

   3 . Trong hợp chất số oxihoa của kim loại thường là số dương và bằng với                                                                 hóa trị của nó.

    Na+1Cl      Cu+2SO4   .....

 4 . Tổng số , số oxi hóa của các nguyên tố  trong ion bằng điện tích ion đó .

5 . Tổng số , số oxi hóa của các nguyên tố  trong hợp chất bằng 0.

    Ví dụ 1 : Tính số oxi hóa của S trong H2SO4
                                                   Bài làm .

  Gọi x là số oxi hóa của S 

   Ta có :   x  +  1.2  - 2 .4  = 0

                              →      x = + 6
Ví dụ 2 : Tính số oxi hóa của N trong HNO3

                                                   Bài làm .

  Gọi x là số oxi hóa của N 

   Ta có :   x  +  1 - 2 .3  = 0

                              →      x = + 5
Ví dụ 3 : Tính số oxi hóa của P trong  H3PO4
                                                   Bài làm .

  Gọi x là số oxi hóa của P 

   Ta có :   x  +  1.3  - 2 . 4  = 0

                              →      x = + 5
Ví dụ 4 : Tính số oxi hóa của N trong  N2O5

                                                   Bài làm .

  Gọi x là số oxi hóa của N 

   Ta có :  2. x   - 2 . 5  = 0

                              →      x = + 5
Ví dụ 5 : Tính số oxi hóa của N trong  N2O

                                                   Bài làm .

  Gọi x là số oxi hóa của N 

   Ta có :  2. x   - 2   = 0

                              →      x = + 1
II . LUYỆN TẬP

1 . Tính nhanh số oxi hóa của N trong các chất sau

        NH3    N2   N2O     NO   N2O3   NO2  HNO3   

2 . Tính nhanh số oxi hóa của S trong các chất sau

          H2S    S    SO2    SO3    H2SO4   

3 . Tính nhanh số oxi hóa của P trong các chất sau

        PH3    P     P2O3      P2O5        H3PO4

 4 . Tính nhanh số oxi hóa của C trong các chất sau

       CH4    C   CO     CO2    Na2CO3
5 . Tính nhanh số oxi hóa của Cl trong các chất sau

      HCl    Cl2   HClO    HClO2   HClO3     HClO4     Cl2O7.

III . PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ

 Ví dụ :  

                2 Na0    +    Cl20    →      2 Na+1Cl-1     

 Trong đó

           Na   -   1e   →   Na+                
          Cl    +    1e   →   Cl -       

- Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của 1 số nguyên tố .

- Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng trong đó có sự cho và nhận electron giữa các nguyên tố.

- Chất khử là chất cho electron.

- Chất oxi hóa là chất nhận electron

IV . CÂN BẮNG PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ

- Bước 1 : xác định số oxi hóa tăng và giảm.

- Bước 2 : viết các quá trình cho và nhận electron .

- Bước 3 : trao đổi hệ số cho và nhận .

- Bước 4 : đặt hệ số vào phương trình và kiểm tra lại.

               0                  +5                          +2                                      +2

a .    Cu  +  HNO3   →  Cu(NO3)2    +    NO    +   H 2O.  

            0                                              +2

           Cu   -    2e    →  Cu     3
            +5                                                +2
           N    +    3e   →  N        2 
            3Cu  +  8HNO3   →  3Cu(NO3)2    +   2 NO    +   4H 2O.  

               0                   +5                          +2                                     +4

b .    Cu  +  HNO3   →  Cu(NO3)2    +    NO2    +   H 2O.  

            0                                              +2

           Cu   -    2e    →  Cu     1
            +5                                                +4

           N    +    1e   →  N        2 

            Cu  +  4HNO3   →  Cu(NO3)2    +   2 NO2    +   2H 2O.  

               0                     +5                        +1                                +2

c .     Ag  +  HNO3   →  AgNO3    +    NO    +   H 2O.  

            0                                              +1

           Ag   -    1e    →  Ag     3
            +5                                                +2

           N    +    3e   →  N        1 

            3Ag  + 4 HNO3   →  3AgNO3    +    NO    +   2H 2O.  
               0                     +5                        +1                                +4

d .     Ag  +  HNO3   →  AgNO3    +    NO2    +   H 2O.  

            0                                              +1

           Ag   -    1e    →  Ag     1
            +5                                                +4

           N    +    1e   →  N        1 

            Ag  +  2HNO3   →  AgNO3    +    NO    +   H 2O.  

               0                     +5                        +3                                  +4

e .     Al  +  HNO3   →  Al(NO3)3    +    NO2    +   H 2O.  

            0                                             +3

           Al   -    3e    →  Al     1
            +5                                                +4

           N    +    1e   →  N       3 

Al  +  6HNO3   →  Al(NO3)3    +    3NO2    +  3 H 2O.  

               0                     +5                        +3                                  +2

f .     Al  +  HNO3   →  Al(NO3)3    +    NO    +   H 2O.  

            0                                             +3

           Al   -    3e    →  Al     3    |  1
            +5                                                +2

           N    +    3e   →  N       3   | 1

Al  +  4HNO3   →  Al(NO3)3    +   NO2    +  2 H 2O.  

               0                     +5                        +3                                    0

g .     Al  +  HNO3   →  Al(NO3)3    +    N2    +   H 2O.  

            0                                             +3

           Al   -    3e    →  Al     10
            +5                                                0

        2 N  +  5. 2 e   →  N2     3 

10Al  +  36HNO3   →  10Al(NO3)3    +   3 N2    +  18 H 2O.  

               0                     +5                        +3                                    +1

h .     Al  +  HNO3   →  Al(NO3)3    +    N2O    +   H 2O.  

            0                                             +3

           Al   -    3e    →  Al         8
            +5                                                +1

        2 N  +  4. 2 e   →  N2O       3 

8Al  +  30HNO3   →  8Al(NO3)3    +   3 N2O    +  15 H 2O.  

V. LUYỆN TẬP 

 1 .     Fe  +  HNO3   →  Fe(NO3)3    +    NO2    +   H 2O.  

2 .     Fe  +  HNO3   →  Fe(NO3)3    +    NO   +   H 2O.  

 3 .    Mg  +  H2SO4   →  MgSO4     +    S   +   H 2O.  

5 .    Mg  +  H2SO4   →  MgSO4     +    H2S   +   H 2O.  

 6 .   Zn  +  HNO3   →  Zn(NO3)2    +    N2    +   H 2O. 

7 .   Zn  +  HNO3   →  Zn(NO3)2    +    N2O    +   H 2O.  

8 .  KMnO4  +  HCl  →  KCl   +   MnCl2     +   Cl2    +    H 2O.  

    +2 -2               +5                 +3                            +2                      +6

9.  FeS    +  HNO3   →  Fe(NO3)3    +    NO     +   H2SO4   +   H 2O.  

          +2 -2                                        +3             +6

          FeS   -    9e    →  Fe  +  S           1
            +5                                                +2
           N    +    3e   →   N                      3
.  FeS    +  6HNO3   →  Fe(NO3)3    +   3 NO     +   H2SO4   +   2H 2O.  

       +2 -2               +5                 +3                            +4                      +6

10.  FeS    +  HNO3   →  Fe(NO3)3    +    NO2     +   H2SO4   +   H 2O.  

          +2 -2                                        +3             +6

          FeS   -    9e    →  Fe  +  S           1
            +5                                                +4
           N    +    1e   →   N                      9
.  FeS    +  12HNO3   →  Fe(NO3)3    +   9 NO2     +   H2SO4   +   5H 2O.  

       +2 -1               +5                 +3                            +2                     +6

11.  FeS2    +  HNO3   →  Fe(NO3)3    +    NO     +   H2SO4   +   H 2O.  

          +2 -1                                          +3                 +6

          FeS2   -   15e    →  Fe  +  2S           1
            +5                                                +2
           N    +    3e   →   N                       5
.  FeS2    +  8HNO3   →  Fe(NO3)3    +   5 NO     +   2H2SO4   +   2H 2O.  

       +2 -1               +5                 +3                            +1                     +6

12.  FeS2    +  HNO3   →  Fe(NO3)3    +    N2O     +   H2SO4   +   H 2O.  

          +2 -1                                          +3                 +6

          FeS2   -   15e    →  Fe  +  2S         8
            +5                                                          +1
           2N    +    4.2e   →   N2O               15
. 8FeS2    +  54HNO3   →  8Fe(NO3)3    +   15 N2O     +   16H2SO4   +   11H 2O.  

                0                     +5                        +3                                       -3

13 .     Al  +  HNO3   →  Al(NO3)3    +    NH4NO3    +   H 2O.  

            0                                             +3

           Al   -    3e    →  Al       8
            +5                                                -3

           N     +   8 e   →  N       3 

8Al  +  30HNO3   →  8Al(NO3)3    +   3NH4NO3   +  9 H 2O.  

       +1   -2               +5                 +2                            +2                     +6

14.  Cu2S    +  HNO3   →  Cu(NO3)2    +    NO     +   H2SO4   +   H 2O.  

          +1   -2                                           +2                 +6

          Cu2S   -   10e    → 2Cu  +   S     3
            +5                                                +2
           N    +    3e   →   N                     10

3Cu2S    +  22HNO3   →  6Cu(NO3)2    +    10NO     +  3 H2SO4   +   8H 2O.  

               0                   +5                             +2                                     +4                      +2

15 .    Cu  +  HNO3   →  Cu(NO3)2    +    NO2    +  NO  +  H 2O.  

( tỉ lệ mol giửa NO2 và NO là 2 : 3 )

            0                                              +2

           Cu   -    2e    →  Cu                 11
            +5                                                +4                  +2

         5 N    +  11e →  2N   + 3N        2

                                                 (   NO2         NO )

            Cu  +  32HNO3   →  11Cu(NO3)2    +  4 NO2    + 6NO  +   16H 2O.  

              0                   +5                             +2                                     +1                     0

16 .   Zn  +  HNO3   →  Zn(NO3)2    +    N2O    +  N2  +   H 2O.  

         ( tỉ lệ mol giửa N2O và N2  là 2 : 3 )

            0                                              +2

           Zn   -    2e    →  Zn                 23
            +5                                              +1                         0

       10 N    +  46e → 2N2O   + 3N2      1

18Zn  + 56 HNO3   →  23Zn(NO3)2    +    2N2O    + 3 N2  +  28H 2O.  

17 . Al  +  HNO3   →  Al(NO3)3    +    NO2    +  NO  +  H 2O.  

                ( tỉ lệ mol giửa NO2 và NO là 2 : 3 )

18 . Al  +  HNO3   →  Al(NO3)3    +    N2O    +  N2  +   H 2O.  

                ( tỉ lệ mol giửa NO2 và NO là 2 : 3 )

 Câu 5.( 2 đ ) Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau đây ( thực hiện đầy đủ các bước )
a. 1 tăng 1 giảm không nhân hệ số 

b. 1 tăng 1 giảm có nhân hệ số 

c. 2 tăng 1 giảm

(  cho những phản ứng sau đây )

 Cân bằng thống nhất dạy như sau

               0                  +5                          +2                                      +2

        Cu  +  HNO3   →  Cu(NO3)2    +    NO    +   H 2O.  

            0                                              +2

           Cu   -    2e    →  Cu     3
            +5                                                +2
           N    +    3e   →  N        2 
a .    Cu  +  HNO3   →  Cu(NO3)2    +    NO    +   H 2O.  

b .    Cu  +  HNO3   →  Cu(NO3)2    +    NO2    +   H 2O.  

c .     Ag  +  HNO3   →  AgNO3    +    NO    +   H 2O.  

d .     Ag  +  HNO3   →  AgNO3    +    NO2    +   H 2O.  

e .     Al  +  HNO3   →  Al(NO3)3    +    NO2    +   H 2O.  

f .     Al  +  HNO3   →  Al(NO3)3    +    NO    +   H 2O.  

g .     Al  +  HNO3   →  Al(NO3)3    +    N2    +   H 2O.  

h .     Al  +  HNO3   →  Al(NO3)3    +    N2O    +   H 2O.  

 1 .     Fe  +  HNO3   →  Fe(NO3)3    +    NO2    +   H 2O.  

2 .     Fe  +  HNO3   →  Fe(NO3)3    +    NO   +   H 2O.  

 3 .    Mg  +  H2SO4   →  MgSO4     +    S   +   H 2O.  

5 .    Mg  +  H2SO4   →  MgSO4     +    H2S   +   H 2O.  

 6 .   Zn  +  HNO3   →  Zn(NO3)2    +    N2    +   H 2O. 

7 .   Zn  +  HNO3   →  Zn(NO3)2    +    N2O    +   H 2O.  

8 .  KMnO4  +  HCl  →  KCl   +   MnCl2     +   Cl2    +    H 2O.  

    +2 -2               +5                 +3                            +2                      +6

9.  FeS    +  HNO3   →  Fe(NO3)3    +    NO     +   H2SO4   +   H 2O.  

          +2 -2                                        +3             +6

          FeS   -    9e    →  Fe  +  S           1
            +5                                                +2
           N    +    3e   →   N                      3
.  FeS    +  6HNO3   →  Fe(NO3)3    +   3 NO     +   H2SO4   +   2H 2O.  

       +2 -2               +5                 +3                            +4                      +6

10.  FeS    +  HNO3   →  Fe(NO3)3    +    NO2     +   H2SO4   +   H 2O.  

          +2 -2                                        +3             +6

          FeS   -    9e    →  Fe  +  S           1
            +5                                                +4
           N    +    1e   →   N                      9
.  FeS    +  12HNO3   →  Fe(NO3)3    +   9 NO2     +   H2SO4   +   5H 2O.  

       +2 -1               +5                 +3                            +2                     +6

11.  FeS2    +  HNO3   →  Fe(NO3)3    +    NO     +   H2SO4   +   H 2O.  

          +2 -1                                          +3                 +6

          FeS2   -   15e    →  Fe  +  2S           1
            +5                                                +2
           N    +    3e   →   N                       5
.  FeS2    +  8HNO3   →  Fe(NO3)3    +   5 NO     +   2H2SO4   +   2H 2O.  

.  Cu2S   +  HNO3   →  Fe(NO3)3    +    NO2     +   H2SO4   +   H 2O.  

+
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